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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

30/10 

Sáng 

1 25 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ - TT “Xây dựng tình bạn 

đẹp nói không với bạo lực học đường” -  

Xây dựng “Góc đọc xanh” 

 

2 57 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá giữa HKI (Tiết 1) BGĐT 

3 41 Toán 
Bài 18: Đề - xi - mét vuông, mét vuông, mi 

- li- mét vuông (Tiết 1)   
BGĐT 

4 58 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá giữa HKI (Tiết 2) BGĐT 

Chiều 

5 17 Khoa học Vai trò của ánh sáng  (Tiết 2) BGĐT 

6 33 Tiếng Anh Unit 4: Food and Drinks - Lesson 1  

7 9 Công nghệ 
Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây 

cảnh trong chậu  (Tiết 3) 
BGĐT 

Ba 

31/10 

Sáng 

1 9 Toán TA Bar chart (Biểu đồ cột)  

2 34 Tiếng Anh Unit 4: Food and Drinks - Lesson 1  

3 59 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá giữa HKI (Tiết 3) BGĐT 

4 9 Tin học 
Bài 9: Thực hành tìm  kiếm thông tin trên 

internet 
 

Chiều 

5 42 Toán 
Bài 18: Đề - xi - mét vuông, mét vuông, Mi 

- li- mét vuông (Tiết 2)   
BGĐT 

6 17 Lịch sử - Địa lí Ôn tập (Đánh giá giữa học kì I) BGĐT 

7 9 Thư viện Đọc sách Sách, truyện 

8 9 HĐNGCK Bài 4: Đến nhà người quen 
BGĐT, 

Tài liệu 

Tư 

01/11 

Sáng 

1 43 Toán 
Bài 18: Đề - xi - mét vuông, mét vuông, mi 

- li- mét vuông (Tiết 3)   
BGĐT 

2 17 GDTC 
Bài 2 : Động động tác lườn, động tác lưng 

bụng, động tác toàn thân với vòng (Tiết 1) 
 

3 60 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá giữa HKI (Tiết 4) BGĐT 

4 61 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá giữa HKI (Tiết 5) BGĐT 

Chiều 

5 18 Khoa học Âm thanh và sự truyền âm thanh (Tiết 1) BGĐT 

6 9 Mĩ thuật 
Bài 3: Vẽ chân dung một nhân viên trong 

trường học (Tiết 1) 
 

7 17 TA LK Unit 3 Part 2   

8 25 Hướng dẫn học 

*Dạy bù Tiếng Việt (thứ Sáu) 

Ôn tập và đánh giá giữa HKI: Kiểm tra đọc 

hiểu – viết (Tiết 7) 

BGĐT 

Năm

02/11 
Sáng 

1 9 Âm nhạc 

- Lý thuyết âm nhạc: Giới thiệu các hình 

nốt 

- Đọc nhạc: Bài số 2 

BGĐT 

2 62 Tiếng Việt  
Ôn tập và đánh giá giữa HKI:  

Kiểm tra đọc tiết 6 
 

3 35 Tiếng Anh Unit 4: Food and Drinks - Lesson 2  

4 44 Toán 
Bài 18: Đề - xi - mét vuông, mét vuông, mi 

- li - mét vuông (Tiết 4)   
BGĐT 



Chiều 

5 18 GDTC 
Bài 2: Động động tác lườn, động tác lưng 

bụng, động tác toàn thân với vòng (Tiết 2) 
 

6 18 Tiếng Anh LK Review U1-3  

7 26 HĐTN 
Bài 9: Góc đọc xanh: Thực trạng vệ sinh 

trường lớp 
BGĐT 

8 26 Hướng dẫn học 
*Dạy bù Toán (thứ Sáu) 

Bài 19: Giây – Thế kỉ (Tiết 1) 
BGĐT 

Sáu 

03/11 

Sáng 

1   

NGHỈ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 

 

2    

3    

4    

Chiều 

5    

6    

7    

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 19 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 18 

Ngày 26 tháng 10 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

  
 


